
UBND HUYỆN MỸ TÚ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /PGDĐT-NVTrH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Mỹ Tú, ngày        tháng  01  năm 2024 

V/v thời gian tổ chức Cuộc thi tiếng 

Anh trên internet vòng huyện 

năm học 2023 – 2024 

 

 

Kính gửi: 

 

Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT có cấp THCS 

trên địa bàn huyện Mỹ Tú. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 929/KH-PGDĐT, ngày 29/12/2023 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú về việc tổ chức thi Tiếng Anh trên Internet cho 

học sinh phổ thông cấp huyện năm học 2023-2024; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các đơn vị việc tổ 

chức thi Tiếng Anh qua Internet (IOE) cho học sinh phổ thông cấp huyện năm 

học 2023-2024, cụ thể như sau: 

 I. Đối tượng dự thi 

 - Học sinh thực hiện theo các quy định về điều kiện dự thi cấp huyện trên 

trang web ioe.com và được nhà trường đăng ký về Ban tổ chức. 

 - Danh sách học sinh đủ điều kiện thi có trong danh sách đính kèm. 

II. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: 

* Ngày 12/01/2024 (thứ Sáu) theo khung giờ cụ thể như sau: 

- Khối lớp 5, 8: Từ 7h30’ đến 8h00’; 

- Khối lớp 3, 7: Từ 8h30’ đến 9h00’; 

- Khối lớp 4, 9: Từ 9h30’ đến 10h00’; 

- Khối lớp 6: Từ 10h30’ đến 11h00’; 

Lưu ý: Học sinh tập trung trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục. 

2. Địa điểm: Phòng Tin học, trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa. 

 III. Hình thức thi 

- Mỗi học sinh thi thực hành trên 1 máy theo đúng tài khoản đã đăng ký 

với Ban tổ chức (học sinh tự trang bị tay nghe có dây để thi các vòng thi có phần 

nghe). 

- Thời gian làm bài tối đa của vòng thi này là 30 phút, học sinh có thể nộp 

bài trước thời gian quy định nếu hoàn thành sớm nội dung thi. 

- Học sinh không được mang các tài liệu có liên quan vào phòng thi. 
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 Trên đây là Thông báo của Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú về thời gian tổ 

chức thi Tiếng Anh qua internet cho học sinh phổ thông cấp huyện năm học 

2023-2024. Nhận được Công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo 

đến học sinh dự thi được rõ, đồng thời bố trí giáo viên đưa đón học sinh dự thi 

đảm bảo an toàn và đúng thời gian theo qui định. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có vướng mắc liên hệ Phòng GDĐT để được giải đáp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo PGD; 

- Website của Phòng; 

- Lưu: VT, NVTrH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Sơn 
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PHÒNG GDĐT MỸ TÚ 

 
 

  DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET VÒNG THI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo công văn số       /PGDĐT-NVTrh, ngày    /01/2024 của Phòng GDĐT) 

  

 

 
 

  

STT ID Họ và Tên 

Ngày 

sinh 
Khối 

Trường Ca thi 

1 1306480733 Nguyễn Phương Bảo Hân   3 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

2 1305335539 Duong Gia Thinh   3 Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

3 1305678031 Lê Hoàng Bách   3 Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

4 1305684066 Võ Huỳnh Thảo Ngân   3 Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

5 1305685471 Nguyễn Trần Khánh Băng   3 Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

6 1306330327 Phan Thái Bảo   3 Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

7 1305370340 Lê Thanh Trúc   3 Trường Tiểu học Long Hưng B 2 

8 1305465598 Võ Hoàng Khôi   3 Trường Tiểu học Long Hưng B 2 

9 1305620826 Trương Nữ Gia Ân    3 Trường Tiểu học Thuận Hưng C 2 

10 1305539879 Trần Tấn Phát   3 Trường Tiểu học Mỹ Tú B 2 

11 1305610441 Nguyễn Đình Nguyên   3 Trường Tiểu học Long Hưng A 2 

12 1305738111 Đào Lý Khả Hân   3 Trường Tiểu học Phú Mỹ C 2 

13 1305738177 Trần Lý Thảo Nguyên   3 Trường Tiểu học Phú Mỹ C 2 

14 1305738202 Lý Kim Thanh   3 Trường Tiểu học Phú Mỹ C 2 

15 1306554291 Lê Gia Hân   3 Trường Tiểu học Mỹ Tú C 2 

16 1305450757 Nguyễn Trần Như Ngọc   3 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 2 

17 1305715785 Trần Nguyễn Nhã Phương   3 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 2 

18 1305766702 Nguyễn Thị Cẩm Tiên   3 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 2 

19 1306434893 Jơ Nơng Sang Yên Thảo   3 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 2 

20 1306545633 Lý Phi Phàm   3 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 2 
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21 1306545670 Quách Phương Duyên   3 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 2 

22 1306561282 Lê Lý Gia Hân    3 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 2 

23 1306833933 Cao Đăng Khoa   3 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 2 

24 1305708311 Lâm Thị Thảo Duy   3 Trường Tiểu học Thuận Hưng C 2 

25 1305806547 Nguyễn Trịnh Khả Ái   3 Trường Tiểu học Thuận Hưng C 2 

26 1305678428 Sơn Thạch Xuân Nguyên   3 Trường Tiểu học Mỹ Thuận B 2 

27 1306537010 Nguyễn Khưu Thiên Kim   3 Trường Tiểu học Mỹ Thuận B 2 

28 1305763758 Lý Lâm Ngọc Vy   4 Trường Tiểu học Phú Mỹ B 3 

29 1305870605 Danh Thị Anh Thơ   4 Trường Tiểu học Phú Mỹ B 3 

30 1305956937 Thạch Lâm Hữu Trí   4 Trường Tiểu học Phú Mỹ B 3 

31 1305870715 Lý Thị Hữu Tuệ   4 Trường Tiểu học Phú Mỹ B 3 

32 1303611311 Võ Như Ngọc   4 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 3 

33 1303611329 Ngô Lan Anh   4 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 3 

34 1303611353 Trần Thùy Duyên   4 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 3 

35 1307067292 Phan Thái Bảo   4 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 3 

36 1305335519 Le Gia Huy   4 Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa 3 

37 1305361056 Nguyễn Thị Kim Tiền   4 Trường Tiểu học Long Hưng B 3 

38 1305540363 Huỳnh Nhã Thư   4 Trường Tiểu học Long Hưng B 3 

39 1305745954 Huỳnh Tuấn Hào   4 Trường Tiểu học Long Hưng B 3 

40 1306295979 Bùi Gia Khiêm   4 Trường Tiểu học Long Hưng B 3 

41 1306964637 Mai Sô Ni Ta   4 Trường Tiểu học Phú Mỹ B 3 

42 1305620554 Sơn Bảo Hân   4 Trường Tiểu học Thuận Hưng C 3 

43 1303722616 Nguyễn Minh Diệu Thuần   4 Trường Tiểu học Thuận Hưng C 3 

44 1303337780 Lê Nhật Anh   4 Trường Tiểu học Mỹ Tú B 3 

45 1303338224 Trần Trung Kiên   4 Trường Tiểu học Mỹ Tú B 3 

46 1303535932 Trần Ngọc Thảo   4 Trường Tiểu học Mỹ Tú B 3 

47 1306098084 Nguyễn Hồng Thắm   4 Trường Tiểu học Mỹ Tú B 3 
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48 1303347647 Hứa Ngọc Cẩm   4 Trường Tiểu học Mỹ Tú B 3 

49 1305510347 Võ Tấn Khang   4 Trường Tiểu học Long Hưng A 3 

50 1305687862 Liêu Thị Ngọc Vy   4 Trường Tiểu học Phú Mỹ C 3 

51 1306382055 Thạch Thị Mỹ Giang   4 Trường Tiểu học Phú Mỹ C 3 

52 1303214024 Mã Vĩnh Nghi   4 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 3 

53 1303255366 Dương Thành Phát   4 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 3 

54 1305715066 Đoàn Duy Minh   4 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 3 

55 1305715504 Lê Nguyễn Nhựt Hào   4 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 3 

56 1302817203 Lâm Bảo Nghi    4 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 3 

57 1305330940 Võ Trọng Thành   4 Trường Tiểu học Hưng Phú B 3 

58 1305331158 Đỗ Ngọc Như Quỳnh   4 Trường Tiểu học Hưng Phú B 3 

59 1304412556 Lê Hoàng Đăng Khoa   4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 3 

60 1306544643 Danh Văn Mới   4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 3 

61 1306548245 Nguyễn Nguyên Khang    4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 3 

62 1306705960 Trương Trần Khả Thi   4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 3 

63 1306834490 Nguyễn Thanh Hải   4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 3 

64 1305668434 Danh Hoàng Khải   4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận B 3 

65 1306445903 Lý Hoàng Duy   4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận B 3 

66 1306445967 Trần Dương Gia Bảo   4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận B 3 

67 1306446479 Trương Đại Nam   4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận B 3 

68 1305712476 Trần Thuỳ Duyên   5 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 1 

69 1305767523 Nguyễn Võ Thế Hiển   5 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 1 

70 1306673426 Nguyen Ngoc Nhi   5 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 1 

71 1305365044 Lê Thị Tường Vi   5 Trường Tiểu học Long Hưng B 1 

72 1305745605 Nguyễn Ngọc Các Tường   5 Trường Tiểu học Long Hưng B 1 

73 1305746205 Nguyễn Gia Quy   5 Trường Tiểu học Long Hưng B 1 

74 1306497584 Văn Thị Nhả Băng   5 Trường Tiểu học Long Hưng B 1 
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75 1303740598 Trương Phú Quý   5 Trường Tiểu học Thuận Hưng C 1 

76 1305291461 Châu Đặng Thế Vinh   5 Trường Tiểu học Long Hưng A 1 

77 1306247699 Liêu Thị Ngọc Hoài   5 Trường Tiểu học Phú Mỹ C 1 

78 1306247799 Sơn Nhật Dy   5 Trường Tiểu học Phú Mỹ C 1 

79 1306412623 Danh Lâm Bảo Bảo   5 Trường Tiểu học Phú Mỹ C 1 

80 1305713390 Võ Như Ngọc    5 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 1 

81 1302929880 Nguyễn Huỳnh Khả Doanh    5 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 1 

82 1306659107 Tăng Nhã Uyên   5 Trường Tiểu học Mỹ Hương A 1 

83 1306649863 Lê Ngọc Phượng    5 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A 1 

84 1303739204 Trần Huỳnh Minh Đăng    5 Trường Tiểu học Thuận Hưng C 1 

85 1307196734 Lê Nhật Anh   5 Trường Tiểu học Mỹ Tú B 1 

86 1305817149 Nguyễn Trịnh Khả Hân   5 Trường Tiểu học Thuận Hưng C 1 

87 1305914443 Trần Nguyễn Vân Phi   5 Trường Tiểu học Thuận Hưng B 1 

88 1306136568 Châu Thiên Hạo   5 Trường Tiểu học Thuận Hưng B 1 

89 1305659266 Lý Sây La   5 Trường Tiểu học Mỹ Thuận B 1 

90 1306378728 Lưu Danh Gia Hân    5 Trường Tiểu học Mỹ Thuận B 1 

91 1303611470 Nhâm Phước Khang   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

92 1303611511 Giang Đông Quân   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

93 1303611524 Lê Chí Trung   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

94 1303611548 Ngô Thị Thúy Huyền   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

95 1304616306 Nguyên Hoàng Phương Trinh   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

96 1305779307 Lý Mỹ Ngân   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

97 1305780288 Lê Phú Quí    6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

98 1305820723 Lê Huỳnh Anh Khoa   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

99 1305963244 Văn Phú Trọng   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

100 1306164532 Nguyễn Trúc Như   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 

101 1305680848 Huỳnh Công Minh   6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 4 
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102 1305746657 Nguyển Minh Tiến   6 Trường THCS Mỹ Phước A 4 

103 1305219501 Phan Thuý Liễu   6 Trường THCS Hưng Phú 4 

104 1305471841 Nguyễn Ngọc Phương Thảo   6 Trường THCS&THPT Long Hưng 4 

105 1305925015 Lê Phước Thịnh   6 Trường THCS Mỹ Tú 4 

106 1306140740 Nguyễn Hồ Quỳnh An   6 Trường THCS Mỹ Phước A 4 

107 1305714140 Lê Khánh Băng   6 Trường THCS Thuận Hưng 4 

108 1305924181 Lê Hồ Phương Anh   6 Trường THCS Mỹ Tú 4 

109 1303703647 Chau Minh Trí   6 Trường PTDTNT THCS huyện Mỹ Tú 4 

110 1306192668 Trần Lý Thư Kỳ   6 Trường PTDTNT THCS huyện Mỹ Tú 4 

111 1306403040 Quách Phương Trân   6 Trường PTDTNT THCS huyện Mỹ Tú 4 

112 1303891322 Trương Duy Tường   7 Trường THCS Mỹ Phước A 2 

113 1303746116 Cao Ngọc Hân   7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

114 1303747869 Lê Hồ Trúc Vy   7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

115 1303802522 Phạm Gia Tường   7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

116 1303802783 Nguyễn Thị Kim Yến   7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

117 1303806718 Nguyễn Minh Quý   7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

118 1303810592 Nguyễn Tăng Khả Ái    7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

119 1305995480 Ngô Thị Thúy Huyền   7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

120 1306163849 Nhâm Phước Khang   7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

121 1306177354 Văn Phú Trọng   7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

122 1305689225 Nguyễn Hoàng Phương Trinh   7 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 2 

123 1305752978 Nguyễn Thị Tường Vy    7 Trường THCS Mỹ Phước A 2 

124 1305236234 Huỳnh Ngọc Yến Thy   7 Trường THCS Hưng Phú 2 

125 1302701984 Lê Hồng Thức   7 Trường THCS&THPT Long Hưng 2 

126 1302702183 Lê Thị Huỳnh Như   7 Trường THCS&THPT Long Hưng 2 

127 1305495750 Lâm Tuấn Kiệt   7 Trường THCS Thuận Hưng 2 

128 1305582993 Lý Thị Ngọc Trân   7 Trường THCS Thuận Hưng 2 
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129 1305427662 Nguyen Thi Huynh Nhu   7 Trường THCS Hưng Phú 2 

130 1306745950 Nguyễn Thị Ngọc Ngân   7 Trường THCS Hưng Phú 2 

131 1305984901 Huỳnh Thạch Thúy An    7 Trường TH & THCS Phú Mỹ 2 

132 1305419141 Sơn Khánh Đăng   7 Trường PTDTNT THCS huyện Mỹ Tú 2 

133 1305607664 Thạch Thị Kiều Thư   7 Trường PTDTNT THCS huyện Mỹ Tú 2 

134 1306733550 Sơn Việt Á   7 Trường PTDTNT THCS huyện Mỹ Tú 2 

135 1303785671 Nguyễn Khởi Nguyên    8 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 1 

136 1305931343 Phạm Văn Khánh Thuận   8 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 1 

137 1306163879 Nhâm Phước Khang   8 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 1 

138 1306144018 Dương Nguyễn An An   8 Trường THCS Mỹ Phước A 1 

139 1303833814 Trịnh Đoan Trang   8 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 1 

140 1303891257 Nguyễn Thị Ngọc Lan   8 Trường THCS Mỹ Phước A 1 

141 1302702001 Lâm Ngọc Thảo Dung   8 Trường THCS&THPT Long Hưng 1 

142 1302766498 Nguyễn Hữu Vinh   8 Trường THCS&THPT Long Hưng 1 

143 1305368471 Cao Ý Thiên   8 Trường THCS&THPT Long Hưng 1 

144 1302863346 Mai Trần Trí An   8 Trường THCS Thuận Hưng 1 

145 1305719155 Danh Khánh Băng   8 Trường THCS Thuận Hưng 1 

146 1305720279 Thạch Xuân Khiêm   8 Trường THCS Thuận Hưng 1 

147 1305720154 Danh Trần Khôi Nguyên   8 Trường THCS Thuận Hưng 1 

148 1305950892 Đoàn Hoàng Gia   8 Trường THCS Mỹ Tú 1 

149 1302961883 Thạch Trương Ha Ny   8 Trường PTDTNT THCS huyện Mỹ Tú 1 

150 1302962481 Lý Thạch Khánh Vy   8 Trường PTDTNT THCS huyện Mỹ Tú 1 

151 1303829052 Trần Khả Nhi   9 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 3 

152 1303988598 Trần Trọng Hiếu   9 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 3 

153 1305872795 Nguyễn Phùng Khánh Linh   9 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 3 

154 1303739583 Yết Tăng Kim Hương   9 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 3 

155 1303791456 Trần Kỳ Duyên   9 Trường THCS Mỹ Phước A 3 
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156 1303797156 Trần Hạo Nam   9 Trường THCS Mỹ Phước A 3 

157 1306169211 Trần Trà My    9 Trường THCS Mỹ Phước A 3 

158 1306712212 Tạ Gia Kiệt   9 Trường THCS Hưng Phú 3 

159 1306712217 Võ Lâm Chí Thanh   9 Trường THCS Hưng Phú 3 

160 1305254894 Nguyễn Vinh   9 Trường THCS&THPT Long Hưng 3 

161 1305718867 Mai Trần Trí An   9 Trường THCS Thuận Hưng 3 

162 1305719560 Đào Thị Xuân Ái   9 Trường THCS Thuận Hưng 3 

163 1305719819 Châu Trần Nè Ri   9 Trường THCS Thuận Hưng 3 

    
 

  

  
Thống kê số lượng từng ca thi 

 
Thống kê số lượng dự thi theo khối 

 

  
Ca thi Số lượng 

 
Khối Số lượng 

  

1 39 
 

3 27 

  

2 50 
 

4 40 

  

3 53 
 

5 23 

  

4 21 
 

6 21 

  

  163 
 

7 23 

    
 

8 16 

    
 

9 13 

    
 

  163 
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